
Lớp: ĐẠI HỌC ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA K20 - 7510303

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chuyên ngành: CN Robot và hệ thông ĐK thông minh  

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Lớp
CN Robot và hệ thông 

ĐK thông minh
Ghi chú

1 24645821 Nguyễn Lê Gia Bảo Nam 27/10/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

2 24743431 Nguyễn Phan Thành Đạt Nam 17/04/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

3 24654741 Lê Thanh Đức Nam 01/08/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

4 24734521 Đặng Công Hậu Nam 19/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

5 24719911 Nguyễn Văn Hiền Nam 20/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

6 24631881 Phan Minh Hiển Nam 09/10/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

7 24747941 Huỳnh Lê Ngọc Hiệp Nam 05/11/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

8 24636921 Nguyễn Huy Hoàng Nam 24/10/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

9 24644091 Trần Nguyễn Kiệt Nam 16/02/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

10 24640661 Cao Thanh Liêm Nam 22/06/2006 Mường DHDKTD20A_TCTA x

11 24642541 Huỳnh Ngọc Long Nam 16/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

12 24637061 Nguyễn Xuân Minh Nam 04/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

13 24742141 Nguyễn Trần Vũ Nam 18/06/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

14 24680811 Nguyễn Minh Đạt Nam 06/04/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

15 24666741 Mai Vương Phúc Đức Nam 29/08/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

16 24741811 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 15/06/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

17 24739481 Phạm Ngọc Khang Nam 07/02/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

18 24746551 Đào Phúc Lộc Nam 06/08/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

19 24682361 Phạm Nguyễn Khánh Toàn Nam 01/12/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

20 24716731 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh Nam 06/12/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

21 24701301 Trần Đức Anh Nam 28/09/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

22 24700051 Phạm Quang Cường Nam 13/01/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

23 24698531 Đỗ Tiến Đạt Nam 17/03/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

24 24693601 Võ Thành Duy Nam 21/08/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

25 24697871 Trịnh Minh Hoàng Nam 10/08/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

26 24705371 Trần Nguyên Hưng Nam 23/01/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

27 24703691 Võ Văn Nam Nam 11/06/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

28 24650411 Trần Hữu Sơn Nam 12/10/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

29 24752991 Nguyễn Đình Đức Tiến Nam 08/01/2006 DHDKTD20C_TCTA x

30 24716201 Lê Thanh Tùng Nam 24/03/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x
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